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                                                             -       -           

                 

         : 37/2018/HSST 

    : 29/6/2018. 

 

NHÂN DANH 

 ƯỚ                                     
 

                            ,              

 
Thành phầ  Hội đồ   xét xử  ơ thẩm  ồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Trí Lý. 

- Các hội thẩm nhân dân: Ông Y Nik Ê Ban và ông Vũ  hư A h.  

- Thư ký phiên tòa: Ông Y Kă   iê  – Thư ký Tòa     hâ  dâ  hu ệ  EaKar. 

- Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện Ea Kar tham gia phiên tòa:  
Ông Trầ  Vă  Quế - Chức vụ: Kiểm   t viê . 

  

     29/6/2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện EaKar, tỉ h Đắk Lắk. Tòa    

 hâ  dâ  hu ệ  EaKar mở phiê  tòa xét xử  ơ thẩm c    khai vụ    h  h    thụ  ý    

25/2018/HSST       06 th    6  ăm 2018; theo Quyết đị h đưa vụ án ra xét xử  ơ 

thẩm s  28/2018/QĐXXST-HS, ngày 15 tháng 06  ăm 2018  đ i v i  ị c  : 

* Họ và tên: Trần Quang H (Tên gọi kh c: Cu)   i h  ăm: 1990. Tại: K, tỉnh 

Đắk Lắk. Nơi đă   ký hộ khẩu thường trú và chổ ở hiện nay: Thôn Trung Tâm, xã T, 

huyện K, tỉ h Đắk Lắk; Nghề nghiệp: L m     ; Tr  h độ vă  hóa: 07/12; Con ông: 

Trầ  Vă  C   i h  ăm: 1946 (Đã chết) và con bà Trần Thị H   i h  ăm: 1950  hiệ  đa   

làm nông và sinh s ng tại: Thôn Trung Tâm, xã T, huyện K, tỉ h Đắk Lắk; bị cáo có vợ 

  u ễ  Thị T   i h  ăm: 1992, hiệ  cư trú tại: Th   9  xã P  hu ệ  M, tỉ h Đắk Lắk và 

có 01 c    i h  ăm 2015. 

Tiền án, tiền s : Có 02 tiề    :  ăm 2013   ị Tòa án nhân dân huyện Ea Kar xử 

phạt 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”;  ăm 2015   ị Tòa án nhân huyện Ea Kar xử 

phạt 15 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. 

Về nhân thâ :  ăm 2007 cù   đồng bọn phạm tội “C  ý  â  thươ   tích”  tại b n 

án s  122/2008/HSPT, ngày 10/07/2008, bị Tòa án nhân dân tỉ h Đắk Lắk xử phạt 01 

 ăm 08 th    tù. 

 ị c   hiệ  đa    ị tạm  iam tại  h  tạm  iữ C    a  hu ệ  Ea Kar  tỉ h Đắk 

Lắk từ      09/4/2018.  (có mặt tại phiên tòa). 

*  gười bị h i:  

1/. Bà Bành Thị Thanh K   i h  ăm: 1990. Trú tại: Th   Đ    Kết 2, xã T, huyện 

K, tỉ h Đắk Lắk. (Vắng mặt) 

2/. Bà Đỗ Thị T   i h  ăm: 1978. Trú tại: Tổ dân ph  7, thị trấn E, huyện K, tỉnh 

Đắk Lắk. (Vắng mặt) 

*  gười làm chứng:  
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1/. Ông Đồng Xuân K, si h  ăm 1990. Trú tại: Thôn 02, xã Y, huyện K, tỉ h Đắk 

Lắk. (Vắng mặt) 

2/. Ông Pha  Vă  P, si h  ăm 1952. Trú tại: Tổ dân ph  3, thị trấn E, huyện K, 

tỉ h Đắk Lắk. (Vắng mặt)  
 

N I DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ  ơ vụ án, diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt  hư  au: Kho ng 07 giờ 30 phút, ngày 22/12/2017, Trần Quang H đi  ộ 

đến khu v c chợ thị trấn E, huyện K để tìm kiếm xem có ai để tài s    ơ hở trộm cắp 

bán lấy tiền tiêu x i. Khi đi đến khu v c ngã ba giao nhau giữa qu c lộ 26 v  đường liên 

xã thị trấn E – P thuộc tổ dân ph  1, thị trấn E, Hoàng nhìn thấy có một chiếc xe môtô 

nhãn hiệu NouVo của chị Bành Thị Thanh K d ng ở trên lề đường, trên xe có một cháu 

Trươ     ọc H (sinh ngày 11/01/2015, con gái chị K) đa     ồi chơi  ở hộc đ    đồ 

phía trư c  ê  tr i đầu xe có để 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Microsoft nên H 

n    i h ý định trộm cắp chiếc điện thoại này. Quan sát xung quanh thấ  kh    ai để ý, 

H đi đến lấ  điện thoại di động của chị K bỏ vào túi quần rồi bỏ đi. Khi đi được kho ng 

15 mét thì bị   ười dân phát hiện truy hô nên H bỏ chạy vào trong chợ thị trấn E. Sau 

đó  H đưa điện thoại trộm cắp được về phòng nghỉ s  04 của Nhà nghỉ H thuộc Kh i 03, 

thị trấn E ( ơi H đa   thuê phò     hỉ) cất giấu. Cù         Cơ qua  điều tra đã tiến 

hành truy tìm phát hiện, thu giữ tài s n mà H đã trộm cắp được. 

Tiếp đó  v        31/3/2108  Trần Quang H đi  ộ đế   h     Đỗ Thị T ở Tổ dân 

ph  7, thị trấn E, huyện K trộm cắp của gia đ  h    T một m    ơm  ư c công suất 

0,75KW, loại  ơm ch m  kh    rõ  hã  hiệu. Sau đó  H ma   m    ơm  ư c cất giấu 

tại bụi câ  ve  đườ  . Đến ngày 09/4/2018, H lấ  m    ơm ma   đi tiêu thụ thì bị Cơ 

qua  điều tra phát hiện bắt giữ cùng tang vật phạm tội. 

  t   ứ g t u giữ: 01 (một) điệ  th ại di động nhãn hiệu Microsoft, model RM 

– 1090, s  IMEI: 257819062451689; 01 (một) m    ơm  ư c, loại  ơm ch m  công 

suất 0,75KW, không rõ nhãn hiệu. Các vật chứng trên, hiệ   a  Cơ qua  điều tra đã tr  

lại ch    ười bị hại. 

Tại các     kết  uậ  đị h  i  t i       : 03/2018//KL-HĐ 992       10/01/2018 

v    : 30/2018//KL-HĐ 992       15/5/2018 của Hội đồ   đị h  i  t i     tr    t  

tụ   h  h    hu ệ  K kết  uậ : Chiếc điệ  th ại di động nhãn hiệu Microsoft, model 

RM – 1090 tại thời điểm ngày 22/12/2017 trị  i  530.000 đồng; 01(một) m    ơm 

 ư c, loại  ơm ch m  công suất 0,75KW, không rõ nhãn hiệu tại thời điểm ngày 

31/3/2018 trị  i  100.000 đồng. 

Tại     c   trạ     : 26/CT-VKS, ngày 04/6/2018 của Việ  kiểm   t  hâ  dân 

hu ệ  Ea Kar đã tru  t : Trầ  Qua   H  về tội “Trộm cắp tài sản” the  qu  đị h tại 

điểm b kh    1 Điều 173  ộ  uật h  h   . 

Tr    qu  tr  h điều tra v  tại phiê  tòa  ị c   Trầ  Quang H đã thừa  hậ  h  h 

vi phạm tội của m  h  hư  ội du   c   trạ   đã tru  t . 

Tại phiên toà hôm nay, Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ea Kar giữ 

quyền công t  tại phiê  tòa   au khi đ  h  i  tí h chất, mức độ hành vi phạm tội của bị 
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c   đã  iữ   u ê  qua  điểm truy t  bị cáo: Trầ  Qua   H  về tội “Trộm cắp tài sản”. 

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b kh    1 Điều 173; điểm   kh    1 Điều 52; 

c c điểm h    kh    1 Điều 51  ộ  uật h  h     ăm 2015. Xử phạt bị cáo Trần Quang H 

từ 09 đến 12 tháng tù. 

Các biệ  ph p tư ph p: 

- Về xử lý vật chứng: Chấp nhận việc Cơ qua  điều tra – Công an huyện Ea Kar 

tr  lại 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiêu Microsoft, model RM-1090 cho bà Bành 

Thị Thanh K và tr  lại 01 m    ơm  ư c, loại  ơm ch m  c     uất 0 75kw ch     Đỗ 

Thị T là chủ sở hữu hợp pháp. 

- Về trách nhiệm dân s : Không yêu cầ u, nên không đ ặ t ra đ ể  giả i quyế t. 

Bị cáo Trần Quang H không tranh luận v i qua  điểm của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Ea Kar, xin Hội đồng xét xử xem xét gi m nhẹ hình phạt cho bị cáo.  

Că  cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiê  tòa  că  cứ vào kết 

qu  tranh luận tại phiê  t    trê  cơ  ở xem xét đầ  đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của 

Kiểm sát viên, bị cáo. 

NHẬ   ỊNH C A TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Về t  tụ  :  

Vụ    kh    thuộc trườ   hợp tạm đ  h chỉ h ặc tr  hồ  ơ để điều tra  ổ  u  . 

Tr    qu  tr  h điều tra  tru  t  Cơ qua  điều tra  Điều tra viê   Việ  kiểm   t  Kiểm 

  t viê  đã th c hiệ  đú   thẩm qu ề   tr  h t   thủ tục qu  đị h của  ộ  uật t  tụ   

h  h   . Qu  tr  h điều tra v  tại phiê  tòa   ị c      ười  ị hại v   hữ     ười tham 

 ia t  tụ   kh c kh    có ý kiế  h ặc khiếu  ại về h  h vi  qu ết đị h của Cơ qua  tiế  

h  h t  tụ      ười tiế  h  h t  tụ  . D  đó  c c h  h vi  qu ết đị h t  tụ   của Cơ 

qua  tiế  h  h t  tụ      ười tiế  h  h t  tụ   đã th c hiệ  đú   ph p  uật.  

[2] Về tội da h v  điều  uật  p dụ  : 

Tại phiê  tòa  ị c   Trầ  Qua   H đã khai  hậ  h  h vi phạm tội   ời khai của  ị 

cá  phù hợp v i c c chứ   cứ  t i  iệu có  ưu trong hồ  ơ vụ   , là có đủ cơ  ở kết  uậ :  

Vào ngày 22/12/2017, tại khu v c ngã ba giao nhau giữa qu c lộ 26 v  đường 

liên xã thị trấn E – P thuộc tổ dân ph  1, thị trấn E, bị cáo Trần Quang  H đã trộm cắp 

bà Bành Thị Thanh K 01 chiếc điện thoại di động trị  i  530.000 đồng. Tiếp đó  v   

sáng 31/3/2108, bị cáo tiếp tục trộm cắp của  ia đ  h    Đỗ Thị T ở Tổ dân ph  7, thị 

trấn E 01 m    ơm  ư c trị  i  100.000 đồng. Mặc dù, hai lần trộm cắp của bị cáo là 

chưa đủ đị h  ượ   the  qu  đị h   hư    ị cáo hiệ  chưa được xóa án tích mà lại vi 

phạm. D  đó  đã đủ yếu t  cấu thành tội “Trộm cắp tài s  ”  tội danh và hình phạt được 

qu  định tại điểm b kho   1 Điều 173 Bộ luật hình s . 

T i điểm b khoả  1  iều 173 B  lu t hình s   ăm 2015 quy định: 

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 

50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau 

đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm: 
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a)................................................  

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 

169, 170, 171, 172, 174, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi 

phạm; 

[3] Xét tí h chất, mức độ  hậu qu  d  h  h vi phạm tội của  ị c    â  ra      u  

hiểm ch  xã hội   ị c        ười có đầ  đủ  ă     c h  h vi   hậ  thức để  iết được 

rằ   h  h vi  é   út trộm cắp t i     thuộc qu ề   ở hữu của       h Thị Tha h K v  

   Đỗ Thị T là xâm phạm đế  qu ề   ở hữu về t i     của   ười kh c  mọi h  h vi vi 

phạm  ẽ  ị ph p  uật trừ   trị một c ch   hiêm khắc. S    xuất ph t từ ý thức c i 

thườ   ph p  uật      chất châ   ười  a  độ  , mu   có tiề  tiêu x i  hư    ại kh    

mu    ỏ  ức  a  độ     ê   ị c   đã th c hiệ  h  h vi phạm tội.  

Xét thấy, bị cáo Trần Quang H có 02 tiền án, cụ thể: Vào ngày 24/9/2012, cùng 

đồng bọn th c hiện hành vị phạm tội, bị Tòa án nhân dân huyện EaKar xử phạt 01 (một) 

 ăm 06 (  u) th    tù về tội “Trộm cắp tài s  ”, theo b n án s  31/2013/HSST ngày 

23/5/2013;      01/4/2015  cù   đồng bọn th c hiện hành vị phạm tội, bị Tòa án nhân 

dân huyện Ea Kar xử phạt 01 (một)  ăm 03 ( a) th    tù về tội “Trộm cắp tài s  ”  the  

b n án s  45/2015/HSST ngày 17/7/2015. Trong vụ án, mặc dù bị cáo hai lần th c hiện 

hành vi trộm cắp tài s n, mỗi h  h vi đều chưa đủ đị h  ượ     hư    ị cáo chưa được 

xóa án tích nên mỗi h  h vi đều cấu thành tội “trộm cắp tài s  ” là thuộc trường hợp 

“phạm tội 02 lần trở  ê ” the  qu  định tại điểm g kho   1 Điều 52 Bộ luật hình s . 

Xét về nhân thân, bị cáo có nhân thân xấu, năm 2007 cù   đồng bọn phạm tội 

“C  ý  â  thươ   tích”  tại b n án s  122/2008/HSPT, ngày 10/07/2008, bị Tòa án nhân 

dân tỉ h Đắk Lắk xử phạt 01  ăm 08 th    tù. 

Hội đồ   xét xử xét thấ , mặc dù đã được đưa đi chấp h  h    rất  hiều  ầ  

 hư    ị c   kh     ấ  đó   m   i học rút ki h   hiệm ch      thâ   m   ại tiếp tục 

phạm tội. D  đó  cầ  xử phạt  ị c     hiêm khắc  c ch     ị c   ra khỏi đời      xã hội 

một thời  ia   có  hư vậ  m i đủ  ức ră  đe   i   dục  ị c   để trong qúa trình c i tạo 

bị cáo nhận thức được hành vi sai trái của mình, từ đó h    thiện l i s    để khi tái hòa 

nhập cộ   đồng bị cáo trở thành công dân s    có ích ch   ia đ  h v  xã hội. 

 [4] Tu   hiê   qu  tr  h điều tra  tại phiê  tòa  ị c   th  h khẩ  khai      ă   ă  

h i cãi về h  h vi phạm tội của m  h; tài s n trộm cắp đã được tr  lại ch    ười bị hại, 

nên hậu qu  không l n. V  vậ   Hội đồ   xét xử cần áp dụ   c c t  h tiết gi m nhẹ 

được qu  định tại điểm h, s kho n 1 Ðiều 51 Bộ luật hình s  để xem xét trong quá trình 

 ượng hình gi m nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo, thể hiệ  tí h  hâ  đạo, khoan hồng 

của pháp luật  h   ư c ta đ i v i   ười phạm tội. 

[5] Về xử lý vật chứng: Chấp nhận việc Cơ qua  điều tra – Công an huyện Ea Kar 

tr  lại 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiêu Microsoft, model RM-1090 cho bà Bành 

Thị Thanh K và tr  lại 01 m    ơm  ư c, loại  ơm ch m  c     uất 0 75kw ch     Đỗ 

Thị T là chủ sở hữu hợp pháp. 

[6] Về trách nhiệm dân s : Không yêu cầ u, nên không đ ặ t ra đ ể  giả i quyế t. 
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 [7] Về    phí:  ị c   ph i chịu 200.000 đồ   (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình 

    ơ thẩm. 
 

 Vì các lẽ trên; 
 

QUYẾ   ỊNH: 
 

Tuyên b : Bị cáo Trần Quang H phạm tội: “Trộm cắp tài s  ”. 

- Áp dụ   điểm b kho   1 Điều 173; điểm h, s kho n 1 Ðiều 51; điểm g kho n 1 

Điều 52 Bộ luật hình s   

Xử phạt: Bị cáo Trần Quang H 01 (Một)  ăm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt 

được tính từ ngày bắt tạm giam, ngày 09/4/2018. 

- Về xử lý vật chứng: Chấp nhận việc Cơ qua  điều tra – Công an huyện Ea Kar 

tr  lại 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiêu Microsoft, model RM-1090 cho bà Bành 

Thị Thanh K và tr  lại 01 m    ơm  ư c, loại  ơm ch m  c     uất 0 75kw ch     Đỗ 

Thị T là chủ sở hữu hợp pháp. 

- Về trách nhiệm dân s : Không yêu cầ u, nên không đ ặ t ra đ ể  giả i quyế t. 

- Về án phí: Áp dụ   kh    2 Điều 136   ộ  uật t  tụ   h  h     ăm 2015  Luật 

phí v   ệ phí;   hị qu ết    326/2016/U TVQH14       30/12/2016 của Ủ   a  

thườ   vụ Qu c Hội về mức thu  miễ    i m  thu   ộp  qu    ý v   ử dụ      phí v   ệ 

phí Tòa án. 

 uộc  ị c   Trầ  Qua   H ph i  ộp 200.000 đồ   (Hai trăm nghìn đồng) án phí 

h  h     ơ thẩm. 

 ị c   được qu ề  kh    c           ơ thẩm tr    hạ  15       kể từ      

tuyên án.  

  ười bị hại vắng mặt tại phiê  tòa được quyền kháng cáo b n án trong hạn luật 

định 15 ngày, kể từ ngày nhậ  được b n án hoặc kể từ ngày b      được niêm yết tại 

địa phươ    ơi cư trú. 

Nơi nhận:                                                       /       Ồ    É   Ử SƠ   Ẩ    

- Vụ Gi m đ c kiểm tra 1 – TANDTC;            T Ẩ  P    –      Ọ  P  Ê      
- TA D tỉ h Đắk Lắk;                                

- VKS D hu ệ  EaKar;                              

- C    a  hu ệ  EaKar; 

- Sở tư ph p tỉ h Đắk Lắk; 

- Chi cục THADS hu ệ  EaKar; 

-  ị c  ;  ị hại;  

- UBND xã Ea Tíh;                                                   

- Lưu VT; hồ  ơ vụ   .                                                                Hoàng Trí Lý                                                              


